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Phần I: Trắc nghiệm (4.0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Trong quá trình quang hợp, nước được lấy từ đâu?
A. Nước được rễ hút từ đất lên thân và đến lá.	B. Nước được lá lấy từ đất lên.
C. Nước được tổng hợp từ quá trình quang hợp.	D. Nước từ không khí hấp thụ vào lá qua các lỗ khí.
Câu 2.Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong quá trình quang hợp, cây hấp thụ khí oxygen để tổng hợp chất hữu cơ.
B. Quang hợp là quá trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ.
C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí oxygen.
D. Quang hợp là quá trình sinh lí quan trọng xảy ra trong cơ thể mọi sinh vật.
Câu 3. Quá trình hô hấp tế bào xảy ra ở bào quan nào sau đây?
A. Lục lạp.		B. Ti thể.		C. Không bào. 	D. Ribosome.    
Câu 4. Quá trình hô hấp có ý nghĩa? 
A. Đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển
B. Tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của các tế bào và cơ thể sinh vật
C. Làm sạch môi trường 
D. Chuyển hóa gluxit thành CO2, H2O và năng lượng
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của nước?
A. Nước tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất.	B. Nước là thành phần cấu trúc tế bào.
C. Nước cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.	D. Nước giúp duy trì nhiệt độ bình thường của cơ thể.
Câu 6: Đâu không phải là vai trò của Lipit là gì?
A. Dự trữ năng lượng 		B. Là dung môi hòa tan một số vitamin giúp cơ thể hấp thụ được
C. Chống mất nhiệt.		D.Nguồn cung cấp năng lượng, chủ yếu 
Câu 7: Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu
A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.     	B. từ mạch gỗ sang mạch rây.
C. từ mạch rây sang mạch gỗ.		            D. qua mạch gỗ.
Câu 8: Chất hữu cơ được vận chuyển ở thân chủ yếu
A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống.     	B. từ mạch gỗ sang mạch rây.
C. từ mạch rây sang mạch gỗ.			D. qua mạch gỗ.
Câu 9. Tốc độ có đơn vị là
A. mét (m).         B. giây (s).          C. mét/giây (m/s).           D. giây/mét (s/m).
Câu 10. Trường hợp nào dưới đây nên sử dụng thước đo và đồng hồ bấm giây để đo tốc độ của vật? A. Đo tốc độ của viên bi chuyển động trên bàn.         B. Đo tốc độ bơi của vận động viên.
C. Đo tốc độ rơi của vật trong phòng thí nghiệm.       D. Đo tốc độ bay hơi của nước.
Câu 11. Đồ thị quãng đường - thời gian của chuyển động có tốc độ không đổi có dạng là gì?
A. Đường thẳng song song với trục thời gian t.		B. Đường thẳng đi qua gốc tọa độ.	
C. Đường thẳng song song với trục quãng đường s.	D. Đường cong.    
Câu 12. Nguồn âm là                                                                                                                                        
A. các vật dao động phát ra âm.                      B. các vật chuyển động phát ra âm.                                
C. vật có dòng điện chạy qua.                          D. vật phát ra năng lượng nhiệt.
Câu 13. Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kĩ năng nào?
A. Kĩ năng quan sát, phân loại.			B. Kĩ năng liên kết tri thức.
C. Kĩ năng đo.					D. Kĩ năng dự báo.	 
Câu 14. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
A. electron và neutron.				B. proton và neutron.	
C. neutron và electron.				D. electron, proton và neutron.
Câu 15. Đơn vị khối lượng nguyên tử viết tắt là
A. g.			B. amu. 		C. ml. 				D. kg.
Câu 16. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng thành phần nào?
A. Số proton.		B. Số neutron.	C. Số electron.	D. Khối lượng nguyên tử
Phần II: Tự luận (6.0 điểm)
[image: ]Câu 17 :(1,5 điểm) quan sát hình vẽ bên em hãy vẽ sơ đồ mô tả đường đi của khí qua khí khổng ở lá cây trong quá trình quang hợp và quá trình hô hấp
[bookmark: _Hlk108620941]Câu 18: 1,5 điểm) Vì sao nhiều loại cây cảnh trồng trong nhà vẫn xanh tốt? Ý nghĩa của việc trồng cây cảnh trong nhà?
Câu 19. (1,5 điểm)
a) (0,75 điểm) Hãy điền các kí hiệu hóa học và tên gọi của nguyên tố vào ô tương ứng?
	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hóa học của nguyên tố

	Nitrogen
	

	
	C

	
	S


b) (0,75 điểm) Hạt nhân một nguyên tử X có 13 proton và 14 neutron. Hãy vẽ mô hình một nguyên tử X. Tính khối lượng nguyên tử X.
[image: ]Câu 20. (1,5 điểm) 
a) (0,75 điểm)  Giải thích sự khác biệt về tốc độ tối đa khi trời mưa và khi trời không mưa của biển báo tốc độ trên đường cao tốc ở hình bên.
b) (0,75 điểm) Bạn Linh đi xe đạp từ nhà đến trường, trong thời gian 20 min đầu đi được quãng đường dài 6 km. Đoạn đường còn lại dài 8 km đi với tốc độ 12 km/h. Tính tốc độ trung bình của bạn Linh trên cả quãng đường từ nhà đến trường.
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(CTTETED Cu tao khikhéng vé qus triah trao 88 khi qua khi khéng.
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